
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:  

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên dự toán mua sắm: Mua Củi đốt, cá và nhu yếu phẩm phục vụ nuôi phạm 

nhân Trại giam Thanh Phong 6 tháng cuối năm 2026. 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua Củi đốt, cá và nhu yếu phẩm phục vụ 

nuôi phạm nhân Trại giam Thanh Phong 6 tháng cuối năm 2026. 

- Chủ đầu tư: Trại giam Thanh Phong 

- Địa điểm thực hiện: Trại giam Thanh Phong. Địa chỉ: Xã Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 01 túi hồ sơ 

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước. 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.2.1. Yêu cầu chung: 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật 

chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:  

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: 

- Nhà thầu đính kèm E-HSDT các tài liệu là bản scan từ bản gốc hoặc bản scan 

từ bản sao y chứng thực. Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu mang bản gốc đến để đối 

chiếu, xác minh trong trường hợp cần thiết. 

- Nhà thầu phải có bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu so sánh 

với yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT (đính kèm file word/excel tại E-HSDT): 

STT Yêu cầu kỹ 

thuật của Hồ 

sơ mời thầu 

Đáp ứng kỹ thuật 

của Hồ sơ dự 

thầu 

Tài liệu kỹ thuật tham chiếu trong E-HSDT 

1 Tên hàng hoá 

theo HSMT 

- Tên hàng hoá: 

- Ký mã hiệu: … 

- Nhà sản xuất: … 

- Xuất xứ: … 

 



 Mô tả hàng 

hóa của E-

HSMT 

Mô tả hàng hóa của 

E-HSDT (chi tiết 

đáp ứng từng mục) 

Dẫn chiếu từng chi tiết mô tả hàng hoá tới Trang ... của 

Catalog/Tài liệu kỹ thuật và Mô tả hình ảnh ... thuộc E-

HSDT (Highlight các nội dung liên quan tới Mô tả hàng 

hoá trên Tài liệu dẫn chiếu) 

 

- Cam kết khi giao hàng: Hàng hóa phải có tài liệu chứng nhận nguồn gốc, xuất 

xứ, thông số kỹ thuật. Đảm bảo chất lượng và các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo 

các quy định hiện hành.  

- Nhà thầu phải cam kết đảm bảo việc cung cấp hàng hóa kịp thời trong vòng 

48 giờ khi có yêu cầu của Trại giam.  

- Hàng hóa được bàn giao theo kế hoạch của Trại giam yêu cầu, việc giao hàng 

từng đợt có thể thay đổi so với HSMT sẽ được thống nhất cụ thể khi hoàn thiện, ký 

kết hợp đồng. 

- Vận chuyển, bốc xếp, nghiệm thu bàn giao hàng hóa:  

+ Phương tiện vận chuyển trên đường phải đảm bảo duy trì được chất lượng 

của sản phẩm.  

+ Cán bộ giao hàng phải có giấy giới thiệu của nhà thầu, có đầy đủ giấy tờ tùy 

thân, không có tiền án, tiền sự (chứng minh qua ứng dụng Vneid định danh mức 2 

hoặc Phiếu lý lịch tư pháp hoặc tài liệu có giá trị tương đương) và phải đảm bảo tuân 

thủ đầy đủ các yêu cầu về an ninh, an toàn trại giam, không mang điện thoại thông 

minh vào đơn vị. Nghiêm cấm xe vận chuyển hàng hóa vào đơn vị lắp camera hành 

trình hoặc định vị GPS để tránh tiết lộ thông tin bên trong trại giam ra bên ngoài 

(Các xe vận chuyển đã lắp theo quy định thì phải tháo hoặc ngắt kết nối trước khi 

qua cổng trại giam). 

Lưu ý: Nhà thầu cam kết nếu có bất kỳ vi phạm nào về bảo mật thông tin về 

Trại giam trong quá trình giao hàng, nếu bị phát hiện kể cả chưa xảy ra hậu quả, đều 

sẽ bị Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng ngay lập tức và phải bồi thường các thiệt hại do 

việc chấm dứt hợp đồng gây nên.  

- Chất lượng: Yêu cầu cụ thể về thông số kỹ thuật các hàng hóa quy định cụ thể 

ở Mục 1.2.2 Chương này; 

- Trong quá trình sử dụng hàng hóa (trong thời hạn bảo hành) mà Trại giam 

phát hiện hàng hóa bị hư hỏng, giảm chất lượng mà trong quá trình nghiệm thu, bàn 

giao chưa phát hiện và được xác định không do lỗi bảo quản của Trại giam thì Nhà 

thầu phải khắc phục đổi miễn phí toàn bộ khối lượng hàng hóa cho Trại giam bằng 



lượng hàng hóa đạt chất lượng theo E-HSDT. Khi Chủ đầu tư hoặc các Trại giam 

thông báo cho Nhà thầu (qua điện thoại, email) về việc hàng hóa không đảm bảo 

chất lượng theo HSDT và Hợp đồng thì trong vòng 48 giờ đồng hồ, Nhà thầu phải 

bố trí nhân viên có mặt tại hiện trường để xác nhận tình trạng và hoàn thành việc bảo 

hành hàng hóa (bất kể là lỗi của bên nào). Trong vòng 24 giờ tiếp theo, Trại giam và 

nhà thầu sẽ xác nhận lỗi thuộc về bên nào để xác định các nghĩa vụ tài chính liên 

quan giữa hai bên mà không ảnh hưởng tới thời gian bảo hành (Đối với các yêu cầu 

về bảo hành được xác định không phải do lỗi của nhà thầu sẽ được Chủ đầu tư chi 

trả theo đúng giá trúng thầu của mặt hàng đó). Nếu Nhà thầu không cử nhân viên 

có mặt theo thời gian quy định như trên để xác nhận tình trạng hàng hóa hoặc không 

thực hiện đổi hàng hóa theo đúng quy định trên thì Trại giam có quyền mua hàng 

hóa khác với số lượng tương đương để thay thế kịp thời phục vụ công tác đồng thời 

đơn phương chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu. Chi phí mua hàng hóa thay thế do 

Nhà thầu chi trả theo hóa đơn tài chính mà Chủ đầu tư đã mua sắm, đồng thời nhà 

thầu sẽ phải chịu phạt thêm 8% tổng giá trị hàng hóa không đạt với yêu cầu. Ngoài 

ra Nhà thầu phải trả cho Chủ đầu tư một khoản tiền bằng 2% giá trị hàng hóa đổi trả 

để chi phí cho việc phát sinh lưu kho, quản lý do hàng phải đổi trả mà Nhà thầu 

không di chuyển đi trong hạn thông báo.  

- Quy định về đảm bảo an ninh:  

+ Nhân viên và công nhân đến làm việc với Trại giam phải tuân thủ nghiêm 

ngặt các nội quy, quy định về an ninh an toàn khi vào Trại giam để giao dịch và cung 

cấp hàng hóa; lưu ý các nhân sự này phải có Vneid được định danh mức 2 để có thể 

tra cứu nhân thân và không có tiền án, tiền sự; không thuộc đối tượng vi phạm pháp 

luật về an ninh trật tự (hoặc cam kết sẽ cung cấp lý lịch tư pháp khi có yêu cầu của 

Chủ đầu tư). Cam kết sẽ bố trí nhân sự tham gia đào tạo tập trung về an toàn lao 

động, an ninh do Chủ đầu tư/Trại giam tổ chức. 

+ Nhà thầu và các nhân sự huy động cho gói thầu này của nhà thầu phải ký biên 

bản xác nhận cách ra vào trại giam, thủ tục nhập hàng hóa qua cửa tại bước Đối 

chiếu tài liệu. 

- Quy định về an toàn thực phẩm: 

Trại giam sẽ yêu cầu nhà thầu phải tiến hành kiểm định/kiểm nghiệm hàng hóa 

bởi cơ quan có chức năng trong các trường hợp sau đây: 



+ Kiểm định/Kiểm nghiệm đột xuất với lô hàng hóa ngẫu nhiên theo yêu cầu 

của Trại giam: Không quá 03 lần trong thời gian thực hiện hợp đồng. Chi phí do Nhà 

thầu chi trả. 

+ Kiểm định/Kiểm nghiệm đối với lô hàng hóa khi bàn giao nghiệm thu có nghi 

vấn khi kiểm tra cảm quan ban đầu (có sự chứng kiến và xác nhận của đại diện nhà 

thầu): Không giới hạn số lần. Chi phí hoàn toàn do Nhà thầu chi trả. 

+ Kiểm định/Kiểm nghiệm đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có 

thẩm quyền: Trại giam sẽ không thông báo trước để đảm bảo tính chính xác của 

kết quả kiểm nghiệm. Sau khi đã tiến hành kiểm định/kiểm nghiệm, Trại giam sẽ gửi 

Nhà thầu các tài liệu chứng minh kế hoạch kiểm tra đột xuất của các cơ quan quản 

lý có thẩm quyền để làm cơ sở thanh toán với Trại giam về chi phí kiểm định/kiểm 

nghiệm. 

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết: 

Stt Danh mục 

hàng hóa 

Yêu cầu kỹ thuật (hoặc tương đương) 

1.  Cá * Quy cách đóng gói, bảo quản và nhãn mác   

- Trọng lượng: 800 - 1.000 gam/con 

- Sản phẩm được đóng gói vào bao bì PE, dạng túi hút chân không; Khối 

lượng mỗi túi là 2kg hoặc 5 kg.   

- Thời gian bảo quản là 10 – 15 ngày   

- Trên mỗi gói phải ghi rõ tên, nhãn hàng, khối lượng, hạn sử dụng.   

* Các tiêu chuẩn khác 

- Bề mặt thịt cá khô, sạch, không dính tạp chất lạ.   

- Mùi tự nhiên của cá, không có mùi ôi, mùi chua. 

* Dư lượng các kim loại nặng (Cd, Pb, As) và vi khuẩn (E.Coli) đáp ứng 

các tiêu chuẩn hiện hành (Đính kèm kết quả kiểm nghiệm đối với lô hàng 

bất kỳ đã từng cung ứng khi công bố sản phẩm) 

2.  Củi đốt - Chiều dài từ 40cm - 70cm ±5% 

- Đường kính từ 3cm - 8cm ±10%  

 - Độ ẩm: không quá 25% 

 - Nhiệt lượng: ≥ 4000 kcal/kg 

- Quy cách (để thuận tiện cho việc lưu trữ và sử dụng): Bó thành từng bó, 

mỗi bó nặng từ 15kg đến 30kg 

(Đính kèm kết quả kiểm nghiệm đối với lô hàng bất kỳ đã từng cung ứng 

khi công bố sản phẩm) 

3.  Nước mắm - Dung tích: Can 5 lít 



- Thành phần: Nước mắm rút từ chượp cá nục, cá trích 

- Bao gồm các nguyên tố vi lượng Axit amin; vitamin B1, B12, PP 

4.  Dầu ăn - Loại dầu: Dầu thực vật 

- Dung tích: 5 lít/can 

- Thành phần: Dầu đậu nành, dầu olein cọ, dầu hướng dương tinh luyện, 

chất nhũ hóa (475); Vitamin A palmitat; Trị số Iot: 60 tối thiểu 

5.  Hành khô - Chế biến từ hành trắng hoặc hành đỏ, màu sắc hồng đến đỏ 

- Hành có mùi hăng, không có mùi lạ hay mất mùi, như mùi của mốc, ôi 

hoặc lên men 

- Hành không chứa côn trùng sống và nấm mốc, xác côn trùng, các phần 

của côn trùng và nhiễm loại gặm nhấm có thể nhìn thấy bằng mắt thường 

6.  Củ Nghệ - Vỏ và bề mặt: vỏ mỏng, bề mặt trơn nhẵn, ít nếp nhăn và sáng bóng. - Độ 

cứng: Củ có độ cứng chắc nhất định. Không có tình trạng mềm, ọp hoặc 

nhũn.  

- Màu sắc: Vỏ và ruột có màu vàng tươi sáng. 

- Mùi thơm: Bẻ nhẹ một góc nhỏ sẽ thấy mùi thơm hăng nồng đặc trưng, 

nhựa nghệ tiết ra nhiều và có màu đậm. 

7.  Nước hàng - Đóng gói: Chai 75 gram 

- Cảm quan: Nước hàng có màu cánh gián đặc trưng.  

- Thành phần: Sản phẩm được chế biến từ đường, mật mía 

8.  Hạt tiêu bắc - Hạt tiêu thường có đường kính từ 3 mm đến 6mm và có màu nâu, màu 

xám hoặc màu đen có vỏ nhăn 

- Yêu cầu về cảm quan: 

+ Mùi vị: Khi nghiền thành bột có mùi thơm đặc trưng của hạt tiêu đen, cay 

và không có mùi và vị lạ. 

+ Hạt tiêu đen không có nấm mốc, côn trùng và các phần xác của côn trùng 

nhìn thấy được bằng mắt thường. 

 

1.3. Các yêu cầu khác 

Tại bước hoàn thiện hợp đồng, nhà thầu phải tiến hành khảo sát thực địa, cung 

cấp danh sách các nhân sự thực hiện gói thầu (bao gồm cả nhân viên kiểm tra chất 

lượng, lái xe, nhân viên bốc xếp, ...) để làm cam kết bảo mật thông tin trong quá 

trình thực hiện gói thầu; đồng thời gửi 02 mẫu của từng loại hàng hóa, số lượng tính 

theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất (tùy theo quy chuẩn của nhà sản xuất) để Chủ đầu tư 

kiểm tra tiêu chuẩn đóng gói và thuê Đơn vị độc lập kiểm định về an toàn thực phẩm 

và tiêu chuẩn chất lượng xem xét mức độ đáp ứng đúng yêu cầu về kỹ thuật đã nêu 

tại E-HSMT và cam kết tại E-HSDT của hàng hóa dự thầu (chi phí do nhà thầu chi 



trả), trong trường hợp hàng hóa thử nghiệm không đáp ứng đúng tiêu chuẩn được 

cam kết tại E-HSDT thì được hiểu là nhà thầu đã không đáp ứng kỹ thuật tại bước 

đánh giá E-HSDT. 

Các chỉ tiêu chất lượng, cảm quan: Phải được kỹ thuật viên bảo quản kiểm tra 

theo quy định của Quy chuẩn trước khi nhập kho 

Mục 2. Bản vẽ: Không có 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:  

Việc kiểm tra, thử nghiệm các hàng hóa được yêu cầu sẽ được tổ chức tại Trại 

giam Thanh Phong; Địa chỉ: Xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình thực 

hiện hợp đồng, trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo E-

HSMT thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế 

hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính 

kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng 

hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu 

thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm 

tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành 

hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu. 

 


